
Thứ Buổi Tiết 10 VĂN 10 ANH1 10 ANH2 10 TOÁN 10 LÍ 10 HÓA 10 SINH 10 TIN 10 SỬ

1 SHDC-Dương SHDC-Hương CD SHDC-Duyên SHDC-Bang SHDC-Trọng L SHDC-My SHDC-Thành T SHDC-Hiếu SHDC-Hoa

2 Ngữ văn-Dương Ngữ văn-Nghi GDKT-PL-Hoa Tin học-N.Vi Vật lí-Trọng L Hóa học-My Toán-Thành T Ngữ văn-Viễn Toán-Sang

3 Ngữ văn-Dương Ngữ văn-Nghi GDKT-PL-Hoa Tin học-N.Vi Vật lí-Trọng L Hóa học-My Toán-Thành T Ngữ văn-Viễn Toán-Sang

4 Ngữ văn-Dương Tin học-N.Vi Ngữ văn-Đ.Trang Hóa học-Bang Toán-Sang Hóa học-My Sinh học-Chiến Ngữ văn-Viễn GDKT-PL-Hoa

5 Tin học-N.Vi Ngữ văn-Đ.Trang Toán-Sang Sinh học-Chiến GDKT-PL-Hoa

1 GDKT-PL-Hương CD Ngữ văn-Nghi Địa Lí-Phát Sinh học-Giang Si Ngữ văn-Viễn Hóa học-My Hóa học-Thu Toán-Thuần Tin học-Tâm Ti

2 GDKT-PL-Hương CD Ngữ văn-Nghi Địa Lí-Phát Sinh học-Giang Si Ngữ văn-Viễn Hóa học-My Hóa học-Thu Toán-Thuần Tin học-Tâm Ti

3 Địa Lí-Phát Lịch Sử-Phương Toán-Thuần Tiếng Anh-My A Ngữ văn-Viễn Sinh học-Giang Si Hóa học-Thu Tiếng Anh-Nhân Lịch Sử-Cường

4 Địa Lí-Phát GDKT-PL-Hương CD Toán-Thuần Tiếng Anh-My A Công nghệ-Anh CN Sinh học-Giang Si Lịch Sử-Phương Tiếng Anh-Nhân Lịch Sử-Cường

5 Địa Lí-Phát GDKT-PL-Hương CD Lịch Sử-Phương Tiếng Anh-My A Công nghệ-Anh CN Sinh học-Giang Si Tiếng Anh-Nhân Lịch Sử-Cường

1 Toán-Thuần Vật lí-Giang HP Tiếng Anh-Duyên Vật lí-Hương L Hóa học-Hà H Ngữ văn-Ngọc Vật lí-Kiệt Tin học-Vang Toán-Sang

2 Toán-Thuần Vật lí-Giang HP Tiếng Anh-Duyên Vật lí-Hương L Hóa học-Hà H Ngữ văn-Ngọc Vật lí-Kiệt Tin học-Vang Toán-Sang

3 Tiếng Anh-My A Vật lí-Giang HP Tiếng Anh-Duyên Ngữ văn-Viễn Hóa học-Hà H Ngữ văn-Ngọc Sinh học-Chiến Vật lí-Hương L Vật lí-Kiệt

4 Tiếng Anh-My A Địa Lí-Phát Toán-Thuần Ngữ văn-Viễn Toán-Sang Công nghệ-Anh CN Sinh học-Chiến Vật lí-Hương L Vật lí-Kiệt

5 Tiếng Anh-My A Địa Lí-Phát Toán-Thuần Ngữ văn-Viễn Toán-Sang Công nghệ-Anh CN Sinh học-Chiến Vật lí-Hương L Vật lí-Kiệt

1 Ngữ văn-Dương Toán-Lai Ngữ văn-Đ.Trang Hóa học-Bang Vật lí-Trọng L Tiếng Anh-Nhân Toán-Thành T Tin học-Vang Ngữ văn-Viễn

2 Ngữ văn-Dương Toán-Lai Ngữ văn-Đ.Trang Hóa học-Bang Vật lí-Trọng L Tiếng Anh-Nhân Toán-Thành T Tin học-Vang Ngữ văn-Viễn

3 Ngữ văn-Dương Tiếng Anh-Hà A Vật lí-Giang HP Toán-Thức Vật lí-Trọng L Tiếng Anh-Nhân Tiếng Anh-My A Tin học-Vang Ngữ văn-Viễn

4 Toán-Thuần Tiếng Anh-Hà A Vật lí-Giang HP Toán-Thức Sinh học-Giang Si Toán-Sang Tiếng Anh-My A Công nghệ-Anh CN Lịch sử 1-Toàn

5 Toán-Thuần Tiếng Anh-Hà A Vật lí-Giang HP Toán-Thức Sinh học-Giang Si Toán-Sang Tiếng Anh-My A Công nghệ-Anh CN Lịch sử 1-Toàn

1 Vật lí-Kiệt Toán-Lai Tin học-N.Vi Vật lí-Hương L Tiếng Anh-My A Lịch Sử-Phương Ngữ văn-Ngọc Toán-Thuần Tiếng Anh-Giang A

2 Vật lí-Kiệt Toán-Lai Tin học-N.Vi Lịch Sử-Phương Tiếng Anh-My A Toán-Sang Ngữ văn-Ngọc Toán-Thuần Tiếng Anh-Giang A

3 Lịch Sử-Phương Tiếng Anh-Hà A Tiếng Anh-Duyên Toán-Thức Tiếng Anh-My A Toán-Sang Ngữ văn-Ngọc Hóa học-Hà H Tiếng Anh-Giang A

4 Tin học-N.Vi Tiếng Anh-Hà A Tiếng Anh-Duyên Toán-Thức Lịch Sử-Phương Vật lí-Kiệt GDKT-PL-Hoa Hóa học-Hà H Địa Lí-Phát

5 Tin học-N.Vi Tiếng Anh-Hà A Tiếng Anh-Duyên Toán-Thức Vật lí-Kiệt GDKT-PL-Hoa Lịch Sử-Phương Địa Lí-Phát
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THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH KHÓA HK1. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2024

(Các môn học buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


